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         T˚n __________________ 
 

 
 

 
 
I.  Em đọc tiếp bši ¹Mai phụ mẹº.  ĐŸnh dấu cŽu hợp nhất cho bši đọc. 

 
1) 
 

Mai phụ mẹ đi chợ mua quần Ÿo mới. 
 

 
úng Bš Nội th˝ch Mai chải t‚c. 
 

 
Mai mặc quần Ÿo mới ra phi trường đ‚n úng Bš Nội. 
 

 
2)  úng Bš Nội của Mai th˝ch§§? 
 

tới thăm Mai vš gia đ˜nh Mai. 
 

 
mšu đỏ. 
 

 
nhš cửa sạch sẽ. 

 Mai phụ mẹ lau ch•i nhš cửa cho kỹ để đ‚n úng Bš Nội.  Mai 
th˝ch được gặp úng Bš n˚n vui vẻ gi…p mẹ dọn dẹp, kh“ng biết 
mệt.  Tới ngšy úng Bš Nội tới thăm, mẹ bảo Mai mặc quần Ÿo mới 
đ‚n úng Bš.  Mai chải t‚c, mặc cŸi Ÿo đầm mšu đỏ, mšu nšy úng 
Bš Nội th˝ch.  Mai theo mẹ ra phi trường đ‚n úng Bš Nội.  Mai vừa đi 
vừa hŸt, vui thật lš vui. 
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II)  Điền všo chỗ trống. 
 
 

1) Mỗi buổi sŸng, em  ccc   hhh __ __  t‚c thẳng thắng vš sửa soạn đi học. 
 
2) Mỗi thứ bảy, mẹ  lll __ __   ccc   hhh __ __  nhš cửa sạch sẽ. 

 
3) Mỗi chủ nhật, em  ttt   hhh __ __  ba đi v“ sở lšm. 

 
4) Gia đ˜nh em ăn Tết  vvv __ __    vvv __ . 

 
5) Gia đ˜nh em  ttt   hhh __ __ __  đi coi cin˙ tối thứ bảy. 

 
6) Em  đđđ __ __ __  c“ giŸo khen em viết chữ đẹp.  
 
 

Crossword 
 
 
 
 
 
 
 
NGANG (ACROSS) 

1. Lau bšn ghế c’n gọi lš ______ bšn ghế 
2. C’n gọi lš ¹ưaº, phản nghĩa của ¹gh˙tº 
3. Lšm cho t‚c thẳng vš gọn 

 
 
DỌC (DOWN) 

1. Đi ph˝a sau một người 
2. Tiếp nhận (receive) một cŸi g˜ tốt cho m˜nh 
3. Kh“ng buồn 
 

CHỮ:   
chùi  thích 
chải  được 
vui vẻ  theo 
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